
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 11B Nguyễn Thị Bảo An 22/09/2005 Nữ

2 11B Võ Thị Thùy An 28/06/2005 Nữ

3 11B Y Ban 26/05/2005 Nữ

4 11B H Chiên 03/10/2005 Nữ

5 11B Lò Thị Mỹ Duyên 11/09/2005 Nữ

6 11B Đỗ Đàm Đức Đại 18/09/2005 Nam

7 11B Nguyễn Thị Bích Hảo 10/04/2005 Nữ

8 11B Lương Thị Thanh Hiền 23/09/2005 Nữ

9 11B Võ Quang Huy 23/03/2005 Nam

10 11B Vòng Thị Thùy Hương 07/08/2005 Nữ

11 11B Y Kach 29/08/2005 Nữ

12 11B Y Khuy 01/10/2005 Nữ

13 11B Y Koa 11/01/2005 Nữ

14 11B Y Liên 18/01/2005 Nữ

15 11B Y Ling 23/07/2005 Nữ

16 11B Nguyễn Hữu Linh 11/01/2005 Nam

17 11B A Lơ 04/01/2004 Nam

18 11B Y Luin 17/01/2004 Nữ

19 11B Y Lưch 01/02/2005 Nữ

20 11B Y Mâuh 05/01/2005 Nữ

21 11B Y Mery 06/11/2005 Nữ

22 11B Bạch Như Ngọc 15/05/2005 Nam

23 11B Y Phân 15/09/2005 Nữ

24 11B Trần Thanh Sang 16/11/2005 Nam

25 11B Y - Sen 10/12/2005 Nữ

26 11B A U Tan 28/01/2005 Nam

27 11B Trịnh Văn Thiện 14/07/2005 Nam

28 11B Nguyễn Thái Thuận 13/05/2005 Nam

29 11B Trần Anh Tiến 05/02/2005 Nam

30 11B A Triển 08/01/2005 Nam

31 11B Hà Thị Thanh Vi 12/09/2005 Nữ

32 11B Y - Việt 28/08/2005 Nữ

33 11B Y Xuân 08/02/2005 Nữ

34 11B Mai Thị Lệ Xuyên 16/02/2005 Nữ

35 11B Phạm Huỳnh Bảo Ngân 02/04/2005 Nữ
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